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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH TÂY NINH 

  Bản án số: 70/2020/DS-ST 

  Ngày: 25-9-2020 

 V/v tr n     p về t ừ  kế tài sản; 

Tuyên bố  ợp đồng tặng   o QSD đ t 

vô  iệu, yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận 

QSD đ t. 

 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi T ị Liên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần T n P át; 

2. Bà Bùi P ướ  Hò . 

- Thư ký phiên tòa: Ông P ạm Hồng Tâm, T ư k  Tòa án nhân dân t àn  p ố Tây 

Ninh, tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành ph  Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên toà: Bà Nguyễn T ị Kim T o , Kiểm sát viên. 

Trong ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Ninh 

xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án t ụ l  số: 123/2019/TLST-DS ngày 03 tháng 4 năm 

2019 về “Tr n     p về t ừ  kế tài sản, tuyên bố  ợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t 

vô  iệu và yêu  ầu  ủy gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t”, theo Quyết địn  đư  vụ án 

r  xét xử số 95/2020/QĐXX-DS ngày 13 tháng 8 năm 2020 và Quyết địn   oãn p iên 

tò  số 56/2020/QĐDS-ST ngày 09-9-2020 giữ   á  đương sự:  

Nguyên đơn: C ị P ạm T ị Mỹ L, sin  năm 1967; Đị    ỉ  ư trú: K u p ố NP, 

p ường NT, thàn  p ố TN, tỉn  Tây Nin ; Vắng mặt. 

Người đại diện  ợp p áp  ủ    ị L: C ị Nguyễn T ị Lo n T, sin  năm 1979; Đị    ỉ: 

Đường B, k u p ố M, p ường M, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  (Văn bản ủy quyền ngày 

06-11-2018); Có mặt. 

Bị đơn: Bà Võ T ị L, sin  năm 1946; Đị    ỉ  ư trú: Đường Điện Biên P ủ, k u 

K u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin ; Có mặt. 
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Người đại diện  ợp p áp  ủ  bà Võ T ị L: An  Nguyễn P i L, sin  năm 1981; Đị    ỉ 

 ư trú: K u p ố LT, p ường LTT, t ị xã HT, tỉn  Tây Nin  (Văn bản ủy quyền ngày 08-6-

2020); Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. An  P ạm Hồng N, sin  năm 1970 và   ị Nguyễn T ị Trú  H, sinh năm 1970; 

Cùng đị    ỉ: Đường ĐBP, k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . 

Anh N  ó mặt,   ị H vắng mặt. 

2. C ị P ạm T ị Mỹ H1, sin  năm 1979; Đị    ỉ: Đường ĐBP, k u p ố NP, p ường 

NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . Có mặt. 

3. C ị P ạm T ị Mỹ H2, sin  năm 1973; Đị    ỉ đăng k   ộ k ẩu t ường trú: Đường 

ĐBP, k u p ố NP, p ường NT, thàn  p ố TN, tỉn  Tây Nin ; 

 Đị    ỉ  ư trú: Đường LLQ, k u p ố B, p ường B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin ; Có 

mặt. 

4. C ị P ạm T ị Mỹ H3, sin  năm 1976; Đị    ỉ: Đường ĐBP, k u p ố NP, 

p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin ;  

Đị    ỉ  ư trú: Tổ 13,  p 4, xã A,  uyện BC, t àn  p ố Hồ C í Min . Vắng 

mặt. 

5. C ị P ạm T ị Mỹ P, sin  năm 1982; Đị    ỉ: Đường ĐBP, k u p ố NP, 

p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin ; Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của chị H1, chị H2, chị H3, chị P: C ị Nguyễn T ị Lo n 

T, sin  năm 1979; Đị    ỉ: Đường 30/4, k u p ố M, p ường M, t àn  p ố TN, tỉn  Tây 

Nin ; Có mặt. 

6. Văn p òng Công   ứng LTT; Đị    ỉ trụ sở: Đường VTS, k u p ố B, p ường B, 

t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . 

Người đại diện t eo p áp luật: Ông Lương Tâm T, sin  năm 1974,   ứ  vụ: 

Trưởng Văn p òng Công   ứng LTT; Vắng mặt  ó đơn xin giải quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 26-3-2019 của nguyên đơn chị Phạm Thị Mỹ L, quá trình 

giải quyết vụ án và tại phiên tòa người đại diện hợp pháp là chị Nguyễn Thị Loan T trình 

bày: 

Ông X và bà L   ung sống với n  u từ năm 1964, k ông  ó đăng k  kết  ôn. Quá 

trìn    ung sống ông bà có tài sản   ung vợ   ồng là quyền sử dụng đ t và tài tài sản 

gắn liền trên t ử  đ t  ũ 94 (t ử  mới 3), tờ bản đồ  ũ 12 (tờ bản đồ mới là 32) tọ  lạ  

k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . Ông X   ết năm 1980, k ông 

để lại di   ú . Cha ông X là P ạm Văn G   ết năm 1975; mẹ là Đoàn T ị G   ết năm 

1984 k ông  ó gi y   ứng tử. Ông X và bà L  ó 06 người  on ruột là: P ạm T ị Mỹ L, 

P ạm Hồng N, P ạm T ị Mỹ H1, P ạm T ị Mỹ H2, P ạm T ị Mỹ H3, P ạm T ị Mỹ 

P. Ông X không có     mẹ nuôi, k ông  ó con riêng và con nuôi.  
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Do ông X   ết,  á   on  òn n ỏ nên bà L đi kê k  i đăng k  quyền sử dụng đ t. Ngày 

29-3-1996 bà L đượ  Ủy b n n ân dân  uyện Hò  T àn , tỉn  Tây Nin    p gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng p ần đ t nêu trên với diện tí   470m
2
. 

Ngày 25-7-2018 bà L có ký  ợp đồng tặng   o anh N quyền sử dụng t ử  đ t 3, tờ bản 

đồ 32 tọ  lạ  k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN; trong  ợp đồng không có ghi tặng   o 

n à ở và  á  tài sản gắn liền trên p ần đ t này. Hợp đồng  ó kèm t eo điều kiện đượ  quy 

địn  tại Điều 6 anh N k i n ận tài sản p ải  ó ng ĩ  vụ   ăm só , p ụng dưỡng bà L đến 

suốt đời.  

Ngày 19-9-2018 anh Nđã đượ  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉn  Tây Nin    p gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t, số vào sổ CS07738 đối với p ần đ t trên với diện tí   

523m
2
. Hiện n y Văn p òng đăng k  đ t đ i   i n án  t àn  p ố Tây Nin  đ ng giữ bản 

  ín  gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t, đến n y   ư    uyển gi o   o  n  Ngự. 

Ngày 25-9-2018 bà Lcùng các con gái làm đơn k iếu nại về t ủ tụ    p gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t đến Văn p òng đăng k  đ t đ i tỉn  Tây Nin ,   i n án  t àn  p ố 

Tây Nin ,  á  bên  ò  giải k ông t àn  nên   ị L k ởi kiện r  Tò  án giải quyết. Hiện n y, 

bà Lvà   ị Huê sin  sống trên n à, đ t này,   ư  giao cho anh N. 

Tại đơn k ởi kiện ngày 26-3-2019, quá trìn  giải quyết vụ án   ị L yêu  ầu   i  di 

sản t ừ  kế t eo quy địn  p áp luật  ủ  ông X để lại trong k ối tài sản   ung  ủ  ông 

X, bà L là quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên t ử  đ t 3, tờ bản đồ 32 tọ  lạ  khu 

p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . Yêu  ầu tuyên bố  ợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đ t k  kết giữ  bà Lvà anh N vào ngày 25-7-2018 vô  iệu.  

Ngày 23-10-2019,   ị Llàm đơn k ởi kiện bổ sung yêu  ầu tuyên  ủy gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t đã   p   o  n  Ngự. 

Ngày 24-9-2020   ị L đã  ó văn bản rút p ần yêu  ầu k ởi kiện về   i  di sản t ừ  kế 

 ủ  ông X để lại và yêu  ầu  ủy gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đã   p   o  n  Ngự. 

Tại p iên tò  người đại diện  ợp p áp  ủ    ị L trìn  bày rút  á  yêu  ầu k ởi kiện này, giữ 

nguyên yêu  ầu tuyên bố  ợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t k  kết giữ  bà Lvà anh N 

vào ngày 25-9-2018 vô  iệu, bởi  á  l  do s u:  

+ Quyền sử dụng đ t tặng   o anh N ó 01 p ần là di sản t ừ  kế  ủ  ông X để lại, việ  

bà L tự   địn  đoạt tài sản nêu trên làm ản   ưởng đến quyền lợi  ủ   á  đồng t ừ  kế  ủ  

ông X. 

+ Tài sản quyền sử dụng đ t và n à ở, tài sản k á  gắn liền trên đ t k ông t ể tá   rời 

n ưng trong  ợp đồng bà L   ỉ tặng   o anh N quyền sử dụng đ t mà k ông   o n à ở, tài 

sản trên đ t là k ông p ù  ợp với quy địn  p áp luật. 

+ Tài sản n à, đ t nói trên là tài sản duy n  t và là nơi sin  sống duy n  t  ủ  bà L và 

  ị H. 

+ Bà L k   ợp đồng với anh N là n ằm mụ  đí   để anh N v y vốn Ngân  àng, tại 

t ời điểm k   ợp đồng mắt bị mờ, k ông đọ  đượ    ữ nên k ông biết k  vào văn bản 
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ngày 25-7-2018 là tặng   o anh N nhà, đ t. Công   ứng viên k ông đọ  lại nội dung 

 ợp đồng   o bà L mà   ỉ  ướng dẫn   o bà k  vào văn bản đã soạn sẵn nội dung. 

+ Anh N đi làm tài xế đi từ sáng đến tối mới về n à ngủ không   ăm só , p ụng dưỡng 

bà L; mọi v n đề   ăm só , p ụng dưỡng, tiền bạ  để nuôi sống bà L là do  á   on gái ruột 

 ủ  bà L  ung   p. 

C ị L tự nguyện   ịu về   i p í đo đạ , địn  giá, t ẩm địn  tại   ỗ về tài sản tr n  

   p. 

Theo các biên bản lấy lời khai của bị đơn Võ Thị L, quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa người đại diện hợp pháp của bà là ông Nguyễn Phi L trình bày: 

Bà L t ống n  t về quá trìn    ung sống vợ   ồng giữ  bà với ông X, có các con 

  ung,     mẹ ruột  ủ  ông X n ư nguyên đơn trìn  bày. Nguồn gố  t ử  đ t 3, tờ bản đồ 32 

tọ  lạ  k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  là do     mẹ   ồng để lại   o 

bà, đây  ũng là tài sản   ung  ủ  bà và ông X. Năm 1980 ông X   ết k ông để lại di   ú .  

Đến năm 1992-1993 bà L đi đăng k  kê k  i p ần đ t nêu trên, đến năm 1996 bà L 

đượ  Ủy b n n ân dân  uyện Hò  T àn    p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

vào sổ 02343/QSDĐP4. Từ k i bà đượ    p gi y   o đến năm 2018 k ông  ó  i tr n  

   p. 

Năm 2018 anh N  ó   ở bà đến Ủy b n n ân dân p ường Nin  T ạn  và Văn p òng 

Công   ứng Lương Tâm T để k  tên v y tiền Ngân  àng, bà k ông biết văn bản k  tên là 

văn bản tặng   o anh N n à, đ t vì bà  ũng k ông đọ  lại nội dung văn bản, k ông đượ  

 ông   ứng viên   o biết nội dung văn bản. K i biết sự việ  bà đã báo   o  á   on biết, gi  

đìn  đã làm đơn gửi đến Văn p òng đăng k  đ t đ i tỉn  Tây Nin  -   i n án  t àn  p ố 

Tây Nin  để ngăn   ặn,   o đến n y anh N   ư  n ận đượ  gi y đ t, bà  ũng   ư  gi o n à, 

đ t   o  n  N. S u k i xảy r  tr n     p, anh N k ông   ăm só  bà L nữ , đi làm suốt ngày 

tối mới về n à ngủ, bà đượ   á   on gái   ăm só , nuôi dưỡng. 

Bà đồng   với các yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị L và đồng     i  p ần đ t   o  á   on 

p ần di sản  ủ  ông X để lại,  òn p ần  ủ  bà t ì để lại   o bà quản l . 

Tại p iên tò , bà L t  y đổi   kiến k ông đồng     i  di sản t ừ  kế  ủ  ông X để lại, 

mong muốn để lại tài sản sau này   o  on   áu ở  oặ  làm n à t ờ. T ống n  t tuyên bố 

 ợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t giữ  bà và anh Nlà vô  iệu. 

* Quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

anh Phạm Hồng Ngự trình bày: 

Anh t ống n  t về quá trìn    ung sống ông X và bà L  ó     mẹ ruột,  á   on 

ruột n ư lời trìn  bày  ủ  nguyên đơn, bị đơn. Về nguồn gố  n à, đ t tr n     p là do 

ông G, bà G cho riêng bà L, k ông p ải là tài sản   ung vợ   ồng  ủ  ông X và bà L; vì 

ông X   ết năm 1980, bà G   ết năm 1984 s u đó bà L đi đăng k  kê k  i đượ  Ủy b n 

n ân dân  uyện Hò  T àn , tỉn  Tây Nin    p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t năm 

1996. 
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Năm 2018 anh có   ở bà L đi làm gi y tờ tại Ủy b n n ân dân p ường Nin  

T ạn , t àn  p ố Tây Nin  và đến Văn p òng  ông   ứng Lương Tâm T k   ợp đồng 

tặng   o n à, đ t. Tại đây  ông   ứng viên  ó đọ  lại nội dung  ợp đồng   o bà Lnghe 

và ký tên, bà  ũng là người biết   ữ, biết đọ  văn bản; bà Lvẫn min  mẫn, sáng suốt, ý 

  í  ủ  bà L là tặng   o anh toàn bộ n à đ t, tài sản trên t ử  đ t số 3, tờ bản đồ 32 tọ  

lạ  k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . Hợp đồng tặng   o kèm theo 

điều kiện  n  là người p ụng dưỡng,   ăm só  bà L đến suốt đời.  

S u đó  n  tiến  àn  làm t ủ tụ  s ng tên, đã đượ    p gi y   ứng n ận quyền sử 

dụng đ t n ưng gi  đìn  làm đơn ngăn   ặn   o rằng p ần đ t này là tài sản   ung  ủ  

ông X và bà L nên đến n y  n  vẫn   ư  n ận đượ  gi y tờ đ t. 

Từ xư  đến nay vợ   ồng  n  sin  sống trên n à, đ t tr n     p, vẫn qu n tâm,   ăm 

sóc bà L; kể từ sau khi ly hôn,   ị H2 mới về đây sin  sống,   ăm só  bà L.  

Anh k ông đồng   với yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị L về việ  tuyên bố  ợp đồng tặng 

  o quyền sử dụng đ t vô  iệu và  ủy gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đã   p   o 

anh, k ông đồng     i  di sản t ừ  kế  ủ  ông X để lại vì nhà, đ t bà L tặng   o  n  là 

tài sản riêng  ủ  bà L, k ông p ải là tài sản   ung  ủ  ông X và bà L. Anh là con trai 

duy n  t nên bà L để lại tài sản   o  n  để t ờ  úng tổ tiên và tạo điều kiện   o anh vay 

tiền Ngân hàng làm ăn, p ụng dưỡng bà L.  

* Theo bản tự khai của chị H1, chị H2, chị H3, chị P và người đại diện hợp pháp 

của các chị trình bày: Nguồn gố  tài sản tr n     p trong vụ án là tài sản   ung  ủ  ông 

X và bà L đượ  t ừ   ưởng  ủ  ông bà nội để lại. Bà L tặng   o anh N tài sản này làm 

ản   ưởng đến quyền lợi  ủ   á    ị. Do vậy  á    ị t ống n  t với yêu  ầu k ởi kiện 

 ủ    ị L. 

Quá trìn  giải quyết vụ án  á    ị đồng     i  di sản t ừ  kế  ủ  ông X để lại, tại 

phiên tòa người đại diện  ợp p áp  ủ   á    ị và   ị H2,   ị P không yêu  ầu chia di 

sản t ừ  kế  ủ  ông X để lại; đồng   tuyên bố  ợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t 

ngày 25-7-2018 giữ  bà L và anh N vô  iệu.  

* Tại biên bản lấy lời khai ngày 16-6-2020, người đại diện theo pháp luật của Văn 

phòng Công chứng Lương Tâm T trình bày: Ngày 25-7-2018 bà L  ó k   ợp đồng tặng 

cho anh N quyền sử dụng t ử  đ t 3, tờ bản đồ số 32 với diện tí   523m
2
 tọ  lạ  tại khu 

p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  n ưng k ông tặng   o  á  tài sản 

gắn liền trên p ần đ t này. Hợp đồng tặng   o  ó điều kiện anh N p ải   ăm só , p ụng 

dưỡng bà L đến suốt đời. Tại t ời điểm ký  ợp đồng, sứ  k ỏe bà L bìn  t ường, tin  

t ần min  mẫn; bà L, anh N  ó đọ  lại nội dung trướ  k i k   ợp đồng tặng   o. Văn 

p òng  ông   ứng Lương Tâm T k ông  ó   kiến về yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn, 

đề ng ị Tò  án xử l  t eo quy địn  p áp luật. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Trúc H đã được Tòa án 

triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng không đến Tòa làm việc, không có văn bản trình bày ý 

kiến về vụ kiện. 
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- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh:  

+ Về tố tụng: T ẩm p án t ụ l  vụ án, t u t ập   ứng  ứ,   uẩn bị xét xử và quyết 

địn  đư  vụ án r  xét xử đều bảo đảm đúng quy địn  về t ời  ạn, nội dung, t ẩm quyền 

 ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, T ư k  p iên tò  t ự   iện đúng trìn  tự, 

t ủ tụ  đối với p iên tò  dân sự. N ững người t  m gi  tố tụng đều t ự   iện đúng 

quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn ,    p  àn  tốt Nội qui p iên tò . C ị H vắng mặt tại p iên 

tòa. 

+ Về nội dung: Căn  ứ vào  á  Điều 217, 218  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

123  ủ  Bộ luật Dân sự, Điều 118  ủ  Luật N à ở; Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội về án p í và 

lệ p í Tò  án: 

C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị P ạm T ị Mỹ L về việ  tuyên bố  ợp đồng 

tặng   o quyền sử dụng đ t đượ  k  kết giữ  bà Võ T ị L và  n  P ạm Hồng N vào 

ngày 25-7-2018 vô  iệu. 

 Đìn    ỉ yêu  ầu chia di sản t ừ  kế t eo quy địn  p áp luật đối với di sản  ủ  

ông P ạm Văn X và yêu  ầu  ủy gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đã   p   o  n  N. 

Cá  đương sự  ó quyền k ởi kiện yêu  ầu giải quyết lại v n đề này t eo quy địn  p áp 

luật. 

 Cá  đương sự p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm và   i p í đo đạ , địn  giá, xem xét 

t ẩm địn  tại   ỗ t eo quy địn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà và 

căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về qu n  ệ p áp luật và t ẩm quyền giải quyết: Căn  ứ vào yêu  ầu k ởi kiện 

 ủ    ị Lvà nội dung vụ án xá  địn  qu n  ệ p áp luật là “Tranh chấp về thừa kế tài 

sản, yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu, yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất”, do bị đơn bà L  ư trú tại p ường NT, t àn  p ố TN 

nên Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin   ó t ẩm quyền giải quyết vụ án t eo quy địn  

tại K oản 5, 11 Điều 26, K oản 1 Điều 35, K oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

Quá trìn  giải quyết vụ án  ũng n ư tại p iên tò  mặ  dù đã đượ  Tò  án tống đạt  á  

văn bản tố tụng, triệu tập  ợp lệ n iều lần n ưng   ị Nguyễn T ị Trú  H k ông đến Tò  

làm việ , k ông  ung   p  á  tài liệu,   ứng  ứ, văn bản trìn  bày   kiến về vụ kiện nên 

p ải   ịu  ậu quả p áp l  về v n đề này. Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt   ị 

H t eo quy địn  tại K oản 2 Điều 227, K oản 3 Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về nội dung:  

Tại p iên tò  người đại diện  ợp p áp  ủ  nguyên đơn xá  địn  yêu  ầu k ởi kiện 

 ủ    ị L là tuyên bố  ợp đồng tặng   o quyền sử dụng t ử  đ t 3, tờ bản đồ số 32, tọ  

lạ  tại k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  đượ  k  kết giữ  bà L và 
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anh Nvào ngày 25-7-2018 vô  iệu; rút lại p ần yêu  ầu k ởi kiện   i  di sản t ừ  kế 

 ủ  ông X t eo quy địn  p áp luật và yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t 

  p   o  n  Ngự. 

Bị đơn bà L và người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n   ị P,   ị H1,   ị H2,   ị H3 

t ống n  t với yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Lin . Riêng anh N k ông yêu  ầu   i  di sản 

t ừ  kế  ủ  ông X để lại; k ông    p n ận tuyên bố  ợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t 

giữ  anh và bà Lvô  iệu và  ủy Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đã   p   o  n . 

 [2.1] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Lvề   i  di sản t ừ  kế  ủ  ông X để lại t eo 

quy địn  p áp luật:  

Các đồng t ừ  kế t eo p áp luật  ủ  ông X gồm   ị L, c ị H1,   ị P,   ị H2,   ị 

H3, bà L, anh N đều t ống n  t k ông yêu  ầu   i  di sản t ừ  kế  ủ  ông X để lại. Tại 

văn bản ngày 24-9-2020 và tại p iên tò    ị L rút lại yêu  ầu   i  di sản t ừ  kế  ủ  

ông X, đây là     í tự nguyện  ủ   á  đương sự nên Hội đồng xét xử đìn    ỉ đối với 

yêu  ầu   i  di sản t ừ  kế  ủ  ông X t eo quy địn  tại Điều 217, 218  ủ  Bộ luật Tố 

tụng dân sự. Cá  đương sự  ó quyền k ởi kiện yêu  ầu giải quyết lại v n đề này t eo 

quy địn  p áp luật. 

 [2.2] Xét yêu  ầu tuyên bố  ợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t giữ  bà Lvà anh 

Nlà vô  iệu:  

Về  ìn  t ứ : Hợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t t ử  đ t 3, tờ bản đồ số 32, 

tọ  lạ  tại k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  đượ  đượ  k  kết 

giữ  bà L và anh N vào ngày 25-7-2018,  ợp đồng  ông   ứng số 6364, quyển số 

16TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn p òng Công   ứng LTT. 

Về nội dung  ợp đồng:  

Xét nguồn gố  tài sản tặng   o: Ngày 29-3-1995 bà L đượ  Ủy b n n ân dân  uyện 

Hò  T àn , tỉn  Tây Nin    p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 02343 QSDĐ/D4 đối 

với p ần đ t nêu trên, qu  xá  min  tại Văn p òng đăng k  đ t đ i   i n án  t àn  p ố Tây 

Nin  xá  địn  p ần đ t trên là   p   o bà L. Tuy n iên tại tò  bà L,  á  đương sự đều t ừ  

n ận p ần đ t  ó nguồn gố   ủ  ông G, bà G để lại; bà L t ừ  n ận p ần đ t tr n     p là tài 

sản   ung  ủ  vợ   ồng giữ  bà và ông X. Sau khi ông X   ết k ông để lại di   ú , tài sản 

này   ư  đượ  p ân   i , bà L đi kê k  i đăng k  đượ    p gi y   ứng n ận quyền sử dụng 

đ t   o đến năm 2018 k ông  ó  i tr n     p. C ị L   o rằng việ  bà L tự địn  đoạt tài sản 

trên làm ản   ưởng đến quyền lợi  ủ  cá  đồng t ừ  kế  ủ  ông X. 

Xét về     í  ủ    ủ t ể k i gi o kết  ợp đồng: Quá trìn  giải quyết vụ án, tại p iên 

tòa bà L trình bày có k  tên vào văn bản mà bà k ông biết đây là  ợp đồng tặng   o anh 

Nnhà, đ t vì mụ  đí    ủ  bà là k  gi y tờ   o anh N đi v y tiền Ngân  àng. Lời trìn  

bày này p ù  ợp với gi y xá  n ận tìn  trạng  ôn n ân  ủ  bà L n ằm mụ  đí   để v y 

vốn đượ  Ủy b n n ân dân p ường Nin  T ạn , t àn  p ố Tây Nin  xá  n ận ngày 25-

7-2018  ó trong  ồ sơ lập  ợp đồng tặng   o do Văn p òng đăng k  đ t đ i tỉn  Tây 
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Ninh chi nhánh t àn  p ố Tây Nin   ung   p. S u k i biết sự việ  bà L cùng các con gái 

ruột đã  ó đơn ngăn   ặn đến Văn p òng đăng k  đ t đ i   i n án  t àn  p ố Tây Nin  

về việ    p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t   o  n  N. Đến n y bà  ũng   ư  gi o 

n à, đ t   o anh N   o t  y     í  ủ  bà L không muốn tặng   o anh Nn à, đ t và tài sản 

gắn liền trên đ t. 

 Tại t ời điểm k   ợp đồng tặng   o ngày 25-7-2018, trên p ần đ t đã có 01  ăn 

n à   p 4, cây trái và tài sản khác gắn liền trên đ t. Anh N xá  địn  đượ  tặng   o toàn 

bộ tài sản này n ưng  ợp đồng không t ể  iện nội dung anh Nđượ  tặng cho tài sản gắn 

liền trên đ t; mặt k á  bà L   ư  đượ    p Gi y   ứng n ận quyền sở  ữu n à ở,   ư  đủ 

điều kiện t ự   iện việ  tặng   o n à ở là vi p ạm Điều 118  ủ  Luật N à ở, nội dung  ợp 

đồng vi p ạm quy địn  p áp luật nên bị vô  iệu t eo Điều 123  ủ  Bộ luật Dân sự. 

Bà L đ ng sin  sống với   ị H2 trên n à đ t này, ngoài r  bà L k ông  òn   ỗ ở nào 

khác. Tại Điều 6  ủ  Hợp đồng  ó kèm t eo điều kiện k i đượ  tặng   o anh N p ải  ó 

ng ĩ  vụ   ăm só , p ụng dưỡng bà L đến suốt đời. T eo lời k  i  ủ  bà L, xác minh n ững 

người xung quanh anh N đi làm từ sáng đến   iều tối mới về n à, k ông   ăm só    o bà L, 

  i p í sin   oạt, nuôi dưỡng đều do  á   on gái ruột  ủ  bà   u   p. Tại p iên tò  anh N 

trìn  bày do tín     t  ông việ   ủ   n  p ải đi làm từ sáng đến tối mới về, bà L vẫn  òn sứ  

k ỏe để   ăm só    o bản t ân. Điều này   o t  y anh N đã vi p ạm điều kiện quy địn  tại 

Điều 6  ủ   ợp đồng tặng   o. 

Do vậy  ó  ăn  ứ    p n ận tuyên bố Hợp đồng tặng   o quyền sử dụng đ t ngày 25-

7-2018 đượ  k  kết giữ  bà Lvà anh Nvô  iệu t eo Điều 123  ủ  Bộ luật Dân sự. 

[2.3] Xét yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đã   p   o  n  Ngự. 

Ngày 24-9-2020   ị L  ó đơn xin rút yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận quyền sử dụng 

đ t   p   o anh N nên Hội đồng xét xử đìn    ỉ đối với yêu  ầu này t eo quy địn  tại 

Điều 217, 218  ủ  Bộ luật Dân sự. Tuy n iên k i giải quyết  ợp đồng tặng   o quyền 

sử dụng đ t vô  iệu  ần p ải xem xét đến Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đã   p 

cho anh N. 

Ngày 19-9-2018 anh N đượ  đượ  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉn  Tây Nin    p 

Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào sổ CS07738 trên  ơ sở  ợp đồng tặng   o 

quyền sử dụng đ t ngày 25-7-2018 giữ  bà L và anh N,  iện n y Văn p òng đăng k  đ t 

đ i tỉn  Tây Nin  – chi n án  t àn  p ố Tây Nin  đ ng giữ bản   ín  giây   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t   ư    uyển gi o   o  n  N. Do Hợp đồng tặng   o ngày 25-7-2018 vô 

 iệu nên Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t   p   o anh k ông  ó giá trị pháp lý.  

Vì vậy, đương sự đượ   ưởng quyền liên  ệ  ơ qu n N à nướ   ó t ẩm quyền 

(Văn p òng đăng k  đ t đ i,  ơ qu n Tài nguyên và Môi trường) để điều   ỉn  biến 

động về t ử  đ t 3, tờ bản đồ 32 tọ  lạ  tại k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây 

Ninh  oặ  đượ  n ận lại,   p lại Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t   o p ù  ợp với 

quyết địn   ủ  Tò  án. 

Từ n ững p ân tí   trên, Hội đồng xét xử có  ăn  ứ    p n ận yêu  ầu k ởi kiện 
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 ủ    ị Lin . 

[3] Về   i p í đo đạ , địn  giá, xem xét t ẩm địn  tại   ỗ và án phí dân sự sơ t ẩm:  

G i n ận   ị L tự nguyện   ịu   i p í đo đạ , địn  giá, t ẩm địn  tại   ỗ là 

6.975.000 (Sáu triệu   ín trăm bảy mươi lăm ng ìn) đồng, đã nộp xong.  

Do  á  yêu  ầu  ủ    ị L đượ     p n ận nên   ị L k ông p ải   ịu án p í, hoàn 

trả tiền tạm ứng án p í k ởi kiện   o   ị L. 

T eo quy địn  Luật người   o tuổi t ì bà L t uộ  diện người   o tuổi,  ó đơn xin 

miễn án p í nên  ăn  ứ quy địn  tại điểm đ K oản 1 Điều 12, K oản 1 Điều 26  ủ  

Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội 

về án p í và lệ p í Tò  án, Hội đồng xét xử miễn án p í dân sự sơ t ẩm cho bà L. 

 [4] Đề ng ị  ủ  đại diện Viện Kiểm sát n ân dân t àn  p ố Tây Nin  là p ù  ợp 

với n ận địn   ủ  Hội đồng xét xử nên đượ     p n ận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào  á  Điều 117, 123  ủ  Bộ luật Dân sự; Điều 118  ủ  Luật N à ở; Điều 

217, 218  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 Căn  ứ vào Điều 147  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm đ K oản 1 Điều 12, Điều 

26 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố  

 ội về án p í và lệ p í Tò  án: 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị P ạm T ị Mỹ L  về việ  “Tuyên bố hợp đồng 

tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu” đối với bà Võ T ị L . 

1.1. Tuyên bố  ợp đồng tặng   o quyền sử dụng t ử  đ t số 03 (số  ũ 94), tờ bản 

đồ số 32 (số  ũ 12) tọ  lạ  tại k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  

đượ  k  kết giữ  bà Võ T ị L và anh P ạm Hồng Ngự vào ngày 25-7-2018, số  ông 

  ứng 6364, quyển số 16TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng Công   ứng Lương Tâm T 

vô  iệu. 

1.2. Đương sự đượ   ưởng quyền liên  ệ  ơ qu n N à nướ   ó t ẩm quyền (Văn 

p òng đăng k  đ t đ i,  ơ qu n Tài nguyên và Môi trường) để điều   ỉn  biến động về 

t ử  đ t 3, tờ bản đồ 32 tọ  lạ  tại k u p ố NP, p ường NT, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  

 oặ  n ận lại,   p lại Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t   o p ù  ợp với quyết địn  

 ủ  Tò  án. 

1.3. Đìn    ỉ p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị P ạm T ị Mỹ L  về   i  di sản t ừ  kế 

t eo quy địn  p áp luật đối với di sản  ủ  ông P ạm Văn X và yêu  ầu  ủy Gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t số vào sổ CS07738 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉn  Tây 

Ninh   p ngày 19-9-2018   o  n  P ạm Hồng Ngự. Cá  đương sự  ó quyền k ởi kiện yêu 

 ầu giải quyết lại v n đề này t eo quy địn  p áp luật. 
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2. Về   i p í đo đạ , địn  giá, xem xét, t ẩm địn  tại   ỗ: C ị P ạm T ị Mỹ L tự 

nguyện   ịu 6.975.000 (Sáu triệu   ín trăm bảy mươi lăm ng ìn) đồng   i p í đo đạ , 

địn  giá, xem xét, t ẩm địn  tại   ỗ. G i n ận   ị L đã nộp xong. 

3. Án p í dân sự sơ t ẩm:  

+ C ị P ạm T ị Mỹ L đượ  n ận lại tiền tạm ứng án p í k ởi kiện đã nộp là 2.800.000 

(H i triệu tám trăm ng ìn) đồng tại Biên l i t u số 0006788 ngày 02-4-2019 và số tiền 

300.000 (B  trăm ng ìn) đồng tại Biên l i t u số 0001909 ngày 25-10-2019  ủ  C i  ụ  T i 

 àn  án dân sự t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin . Tổng  ộng   ị L đượ  n ận lại số tiền 

3.100.000 (B  triệu một trăm ng ìn) đồng. 

+ Bà Võ T ị L đượ  miễn nộp án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy địn  p áp luật. 

4. Về quyền k áng  áo: Cá  đương sự  ó quyền làm đơn k áng  áo trong t ời  ạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại p iên tò   oặ  k ông  ó mặt k i 

tuyên án mà có lý do chín  đáng t ì t ời  ạn k áng  áo tín  từ ngày n ận đượ  bản án 

 oặ  đượ  tống đạt  ợp lệ. 

5. Trường  ợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án dân sự 

t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận thi 

 àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án 

t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  

t ự   iện t eo quy địn  tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Phòng KTNV-TAND tỉn  TN;                                     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND TPTN;   

- CCTHADS TPTN;                                                                                (Đã k ) 

- Đương sự; 

- Löu HS.           

 

 

                                                                                      Bùi Thị Liên                                  


